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KHOẢN MỤC THỜI HẠN NỘP CƠ QUAN NHẬN BÁO CÁO 

 

 

 

 
1. Báo cáo tài chính đã kiểm toán 

 

 

 

 
■ Nộp hàng năm: thời hạn là ngày 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính 

■ Sở Tài chính nơi doanh nghiệp đăng ký 
trụ sở kinh doanh chính; 

■ Cơ quan thuế quản lý trực tiếp; 

■ Cơ quan thống kê; 

■ Cơ quan đăng ký kinh doanh; 

■ Ban quản lý khu chế xuất, khu công 
nghiệp, khu công nghệ cao (đối với 
doanh có trụ sở nằm trong khu chế xuất, 
khu công nghiệp, khu công nghệ cao). 

2. Tạm nộp thuế thu nhập doanh 
nghiệp (TNDN) 

■ Nộp hàng quý: 

- Trước ngày 1/7/2020: thời hạn là ngày 30 của tháng đầu quý sau; 

- Từ ngày 1/7/2020: thời hạn là ngày cuối cùng của tháng đầu quý sau 

 
■ Cơ quan thuế quản lý trực tiếp 

 
 
3. Quyết toán thuế TNDN 

■ Nộp hàng năm: 

- Trước ngày 1/7/2020: ngày 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính; 

- Từ ngày 1/7/2020: thời hạn là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ 
ngày kết thúc năm tài chính 

 
 

■ Cơ quan thuế quản lý trực tiếp 

 

 
4. Kê khai & nộp thuế giá trị gia 
tăng (GTGT) 

■ Nếu doanh nghiệp thuộc diện kê khai thuế GTGT theo tháng (*): 

thời hạn là ngày 20 của tháng sau 

■ Nếu doanh nghiệp thuộc diện kê khai thuế GTGT theo quý (*): 

- Trước ngày 1/7/2020: thời hạn là ngày 30 của tháng đầu quý sau; 

- Từ ngày 1/7/2020: thời hạn là ngày cuối cùng của tháng đầu quý sau 

 

 

■ Cơ quan thuế quản lý trực tiếp 

 

 
5. Kê khai & nộp khai thuế thu 
nhập cá nhân (TNCN) 

■ Nếu doanh nghiệp thuộc diện kê khai thuế TNCN theo tháng (**): 

thời hạn là ngày 20 của tháng sau 

■ Nếu doanh nghiệp thuộc diện kê khai thuế TNCN theo quý (**): 

- Trước ngày 1/7/2020: thời hạn là ngày 30 của tháng đầu quý sau; 

- Từ ngày 1/7/2020: thời hạn là ngày cuối cùng của tháng đầu quý sau 

 

 

■ Cơ quan thuế quản lý trực tiếp 

 
 

6. Quyết toán thuế TNCN 

■ Nộp hàng năm: 

- Trước ngày 1/7/2020: ngày 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính; 

- Từ ngày 1/7/2020: thời hạn là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ 
ngày kết thúc năm tài chính 

 
 

■ Cơ quan thuế quản lý trực tiếp 
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KHOẢN MỤC THỜI HẠN NỘP CƠ QUAN NHẬN BÁO CÁO 

7. Nộp lệ phí môn bài ■ Nộp hàng năm: thời hạn là ngày 30 tháng 1 ■ Cơ quan thuế quản lý trực tiếp 

 
8. Báo cáo tình hình sử dụng hóa 
đơn 

■ Nếu doanh nghiệp thuộc diện nộp theo tháng (***): thời hạn là ngày 20 
của tháng sau 

■ Nếu doanh nghiệp thuộc diện nộp theo quý: thời hạn là ngày 30 của 
tháng đầu quý sau 

 

■ Cơ quan thuế quản lý trực tiếp 

9. Báo cáo sử dụng chứng từ 
khấu trừ thuế TNCN 

■ Nộp hàng quý: thời hạn là ngày 30 của tháng đầu quý sau ■ Cơ quan thuế quản lý trực tiếp 

 
10. Khai trình sử dụng lao động 
khi bắt đầu hoạt động 

 

■ Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày bắt đầu hoạt động 

■ Phòng Lao động - Thương binh và Xã 
hội hoặc Sở Lao động - Thương binh và 
Xã hội (đối với người sử dụng lao động 
thuộc khu công nghiệp) 

11. Báo cáo giải trình về nhu cầu 
sử dụng lao động nước ngoài/ 
Báo cáo giải trình thay đổi nhu 
cầu sử dụng lao động nước ngoài 

 
■ Trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng lao động nước 

ngoài 

 
■ Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; 

hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

 
12. Thông báo tình hình biến 
động lao động hàng tháng 

 

■ Nếu có phát sinh, thời hạn là ngày 03 của tháng sau tháng báo cáo 

 
■ Trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở 

làm việc 

 
13. Báo cáo tình hình thay đổi về 
lao động 

 
■ Báo cáo 6 tháng đầu năm: ngày 25 tháng 5 

■ Báo cáo 6 tháng cuối năm: ngày 25 tháng 11 

■ Phòng lao động - Thương binh và Xã 
hội; hoặc Sở lao động - Thương binh và 
Xã hội (đối với người sử dụng lao động 
thuộc khu công nghiệp) 

14. Báo cáo tình hình hoạt động 
mua bán hàng hóa và các hoạt 
động liên quan trực tiếp đến mua 
bán hàng hóa 

 

■ Nộp hàng năm, thời hạn là ngày 31 tháng 1 năm sau 

 
■ Sở Công Thương nơi cấp Giấy phép 

kinh doanh 

15. Báo cáo tình hình thực hiện 
dự án đầu tư 

■ Báo cáo tháng, thời hạn là ngày 12 tháng sau; 
■ Báo cáo quý, thời hạn là ngày 12 tháng đầu của quý sau; 
■ Báo cáo năm, thời hạn là ngày 31 tháng 3 năm sau 

 
■ Cơ quan đăng ký đầu tư 
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(*) Đối tượng kê khai thuế GTGT theo tháng/quý 

1. Đối tượng kê khai thuế GTGT theo tháng 

■ Tổng doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề lớn hơn 50 tỷ đồng. 

 
2. Đối tượng kê khai thuế GTGT theo quý 

■ Tổng doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống. 

■ Trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh thì thực hiện kê khai theo quý, sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ 

năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề để xác định thực hiện kê khai thuế 

GTGT theo tháng hay theo quý. 

(Lưu ý: Việc thực hiện khai thuế theo tháng hay theo quý được ổn định trọn năm dương lịch và ổn định theo chu kỳ 3 năm) 

(**) Đối tượng kê khai thuế TNCN theo tháng/quý 

1. Đối tượng kê khai thuế TNCN theo tháng 

■ Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng và số thuế TNCN phải nộp từ 50 triệu đồng/ tháng trở lên. 

 
2. Đối tương kê khai thuế TNCN theo quý 

■ Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo quý. 

■ Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng và số thuế TNCN phải nộp dưới 50 triệu đồng/ tháng. 

(***) Đối tượng nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng 

■ Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế 

thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan thuế. 

■ Việc nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng được thực hiện trong thời gian 12 tháng kể từ ngày thành lập hoặc kể từ ngày chuyển sang 

diện mua hóa đơn của cơ quan thuế. 

 
(Lưu ý: Các trường hợp khác nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý). 
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